
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

22 X31SG1 _NAB_C CHIỀU 13h30 7 11/04/2026 1,2

22 X31SG1 _NAB_C CHIỀU 15h30 7 11/04/2026 1,2

1 X31SG1 _KDN_C

4 X31SG1 _QTH_C

8 X31SG1 _LKT_C

14 X31SG1 _XDD_C 1,3

44 X31SG1 _NAB_C 1.2/1+1.2/2

8 X31SG1 _NAB_T

3 X31SG1 _KDN_T

4 X31SG1 _XDD_T

1 X31SG1 _LKT_T

1 X31SG1 _KDN_C

4 X31SG1 _QTH_C

8 X31SG1 _LKT_C

14 X31SG1 _XDD_C 1,3

4 ENG 357 Viết 4 2 44 X31SG1 _NAB_C 3 II ThS. Nguyễn Thị Cúc SÁNG 8h45 CN 12/04/2026 1.2/1+1.2/2

5 ENG 307 Viết 3 2 8 X31SG1 _NAB_T 3 II ThS. Lê Diệu My SÁNG 8h45 CN 12/04/2026 1,1

3 X31SG1 _KDN_T

4 X31SG1 _XDD_T

1 X31SG1 _LKT_T

1,1

2,1

Văn phòng 

Tp HCM
359ENG1 Nói 4 2 4

12/04/20263 II ThS. Lương Kim Thư6 ENG 202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 2 1,1SÁNG 8h45

3 ENG 302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 2 SÁNG 8h45 CN

2 POS 361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2 3 II TS. Nguyễn Văn 12/04/2026Dương SÁNG 7h30 CN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KTHP CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA    -    NĂM HỌC:  2025 - 2026

KHÓA: X31 (TS ĐỢT 1 - NĂM 2025)    -  HỌC KỲ: II (Đợt học: 3 + 4)    -   CÁC NGÀNH: KẾ TOÁN + QTKD + NGÔN NGỮ ANH + LUẬT + XÂY DỰNG

TẠI VĂN PHÒNG TP HỒ CHÍ MINH  (06 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Tp HCM)
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II ThS. Mai Thanh Hùng

12/04/2026

Văn phòng 

Tp HCM

Văn phòng 

Tp HCM

2,1

3 II ThS. Phan Thị Tịnh Tâm

CN
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7 AUD 351 Kiểm toán căn bản 3 1 X31SG1 _KDN_C 4 II TS. Hồ Tuấn Vũ SÁNG 10h00 CN 12/04/2026 2,1

8 IS 251 Hệ thống thông tin Quản lý 3 4 X31SG1 _QTH_C 4 II ThS. Lương Thu Phương SÁNG 10h00 CN 12/04/2026 2,1

9 ECO 152 Căn bản kinh tế vĩ mô 3 8 X31SG1 _LKT_C 3 II ThS. Võ Thị Thanh Thương SÁNG 10h00 CN 12/04/2026 2,1

10 CIE 321 Vật Liệu Xây Dựng 2 14 X31SG1 _XDD_C 3 II ThS. Vũ Văn Nhân SÁNG 10h00 CN 12/04/2026 1,3

11 ENG 356 Đọc 4 2 44 X31SG1 _NAB_C 3 II ThS. Phan Thị Tịnh Tâm SÁNG 10h00 CN 12/04/2026 1.2/1+1.2/2

12 MTH 100 Toán Cao Cấp C 3 8 X31SG1 _NAB_T 4 II TS. Nguyễn Đức Hiền SÁNG 10h00 CN 12/04/2026 1,1

3 X31SG1 _KDN_T

4 X31SG1 _XDD_T

1 X31SG1 _LKT_T

1 X31SG1 _KDN_C 2,1

4 X31SG1 _QTH_C 2,1

3 X31SG1 _KDN_T 1,1

15 POS 151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 2 8 X31SG1 _NAB_T 4 II ThS. Nguyễn Thị Hải Lên CHIỀU 13h30 CN 12/04/2026 1,1

16 CIE 322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 1 4 X31SG1 _XDD_T 3 II ThS. Vũ Văn Nhân CHIỀU 13h30 CN 12/04/2026 1,1

1 X31SG1 _LKT_T 1,1

8 X31SG1 _LKT_C 2,1

18 CIE 322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 1 14 X31SG1 _XDD_C 3 II ThS. Vũ Văn Nhân CHIỀU 13h30 CN 12/04/2026 1,3

19 ENG 319 Ngữ Âm - Âm Vị Học 2 44 X31SG1 _NAB_C 3 II ThS. Đỗ Thị Kim Cúc CHIỀU 13h30 CN 12/04/2026 1.2/1+1.2/2

II ThS. Nguyễn Mậu Minh CHIỀU17 PHI 306 Logic Học 3 3

CHIỀU 13h30 CN 12/04/2026

Văn phòng 

Tp HCM

13h30 CN 12/04/2026

3 II ThS. Đặng Thanh Dũng

SÁNG 10h00 CN 12/04/2026 1,1

14 MGT 403 Quản trị chiến lược 3

4 II ThS. Nguyễn Thị Bích Giang

Văn phòng 

Tp HCM

13 ENG 301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 2
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1 X31SG1 _KDN_C 2,1

4 X31SG1 _QTH_C 2,1

3 X31SG1 _KDN_T 1,1

21 COM 142 Viết (tiếng Việt) 1 8 X31SG1 _NAB_T 3 II ThS. Lưu Đức Duy CHIỀU 14h45 CN 12/04/2026 1,1

22 MEC 316 Cơ Học Đất 3 4 X31SG1 _XDD_T 4 II ThS. Trương Hồng Minh CHIỀU 14h45 CN 12/04/2026 1,1

23 MGT 201 Quản trị học 2 1 X31SG1 _LKT_T 3 II ThS. Đặng Thanh Dũng CHIỀU 14h45 CN 12/04/2026 1,1

24 LAW 323 Công Pháp Quốc Tế 2 8 X31SG1 _LKT_C 4 II ThS. Lê Thị Xuân Phương CHIỀU 14h45 CN 12/04/2026 2,1

25 CIE 323 Nền & Móng 2 14 X31SG1 _XDD_C 4 II ThS. Lê Cao Vinh CHIỀU 14h45 CN 12/04/2026 1,3

26 ENG 371 Biên Dịch 2 3 44 X31SG1 _NAB_C 4 II ThS. Dương Hữu Phước CHIỀU 14h45 CN 12/04/2026 1.2/1+1.2/2

1 X31SG1 _KDN_C 3 2,1

4 X31SG1 _QTH_C 3 2,1

3 X31SG1 _KDN_T 4 1,1

28 ENG 306 Đọc 3 2 8 X31SG1 _NAB_T 3 II ThS. Kiều Thị Đông Thanh CHIỀU 16h00 CN 12/04/2026 1,1

29 MEC 202 Cơ lý thuyết 2 2 4 X31SG1 _XDD_T 4 II TS. Trần Thu Hiền CHIỀU 16h00 CN 12/04/2026 1,1

30 LAW 230 Luật Hành Chính 3 1 X31SG1 _LKT_T 4 II ThS. Trần Quang Trung CHIỀU 16h00 CN 12/04/2026 1,1

31 LAW 283 Luật Lao Động 3 8 X31SG1 _LKT_C 4 II ThS. Lê Thị Bích Ngọc CHIỀU 16h00 CN 12/04/2026 2,1

32 POS 351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 14 X31SG1 _XDD_C 4 II ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân CHIỀU 16h00 CN 12/04/2026 1,3

33 ENG 358 Nghe 4 2 44 X31SG1 _NAB_C 4 II ThS. Mai Thanh Hùng CHIỀU 16h00 CN 12/04/2026 1.2/1+1.2/2

16h00 CN 12/04/2026

Văn phòng 

Tp HCM

II ThS. Phan Quý CHIỀU27 MTH 102 Toán cao cấp C2 2

CHIỀU 14h45 CN 12/04/2026

Văn phòng 

Tp HCM

4 II ThS. Nguyễn Thị Thu Na20 LAW 403 Cơ sở luật kinh tế 3
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1 X31SG1 _KDN_C 2,1

4 X31SG1 _QTH_C 2,1

3 X31SG1 _KDN_T 1,1

35 LIN 316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) 2 8 X31SG1 _NAB_T 4 II ThS. Đỗ Thị Kim Cúc CHIỀU 17h15 CN 12/04/2026 1,1

36 HYD 201 Thủy lực 3 4 X31SG1 _XDD_T 3 II ThS. Nguyễn Phước Bình CHIỀU 17h15 CN 12/04/2026 1,1

37 LAW 207 Luật Thương Mại 1 2 1 X31SG1 _LKT_T 4 II ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 17h15 CN 12/04/2026 1,1

38 LAW 307 Luật Thương Mại 2 2 8 X31SG1 _LKT_C 4 II ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết CHIỀU 17h15 CN 12/04/2026 2,1

39 FST 342 Tin Học trong Xây Dựng 3 14 X31SG1 _XDD_C 4 II ThS. Phạm Viết Hiếu CHIỀU 17h15 CN 12/04/2026 1,3

40 MTH 101 Toán cao cấp C1 3 3 X31SG1 _KDN_T 3 II TS. Nguyễn Đức Hiền TỐI 18h30 CN 12/04/2026 1,1

40 LAW 105
Lý luận chung về NN & Pháp 

Luật
3 1 X31SG1 _LKT_T 4 II Nguyễn Thị Xuân Trinh TỐI 18h30 CN 12/04/2026 1,1

41 ENG 276 Phiên Dịch 1 3 8 X31SG1 _NAB_T 4 II ThS. Nguyễn Xuân Tích TỐI 18h30 CN 12/04/2026 1,1

42 ARC 392 Kiến Trúc cho Xây Dựng 3 14 X31SG1 _XDD_C 4 II ThS. Ngô Quang Tâm TỐI 18h30 CN 12/04/2026 1,3

43 CIE 324 Đồ Án Nền & Móng 1 14 X31SG1 _XDD_C 4 II ThS. Lê Cao Vinh

44 X31SG1 _NAB_C 4

8 X31SG1 _NAB_T 3

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày …… tháng 03 năm 2026

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC

II ThS. Phạm Thị Uyên Thi Không thi (SV nộp đồ án)

Văn phòng 

Tp HCM

Không thi  (SV nộp đồ án)

44 DTE 201 Đạo đức trong công việc 2

4 II TS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn34 ECO 302 Kinh tế trong quản trị 2 CHIỀU 17h15 CN 12/04/2026

Văn phòng 

Tp HCM
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